Tiết 62, 63: KIỂM TRA CUỐI KÌ I

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Kiểm tra, đánh giá việc nắm vững kiến thức của học sinh về các nội dung đã học ở trong học kì I.
2. Năng lực

a) Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự tìm kiếm tài liệu, tranh ảnh có thông tin liên quan đến các nội dung đã học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các vấn đề trong bài tập

b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận biết được các dạng bài tập

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng và làm bài tập liên quan đến các kiến thức đã học.

3. Phẩm chất

- Cẩn thận, trung thực khi làm bài kiểm tra.

- Chăm chỉ đọc tài liệu, ôn tập lại các kiến thức đã học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Đề kiểm tra

2. Học sinh: Giấy, bút, đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

* Ổn định tổ chức:

	Ngày dạy
	Tiết thứ
	Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	8A
	/
	

	
	
	8A
	/
	

	
	
	8A
	/
	


* Xây dựng ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra và đáp án chấm

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối kì I.

- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 60% trắc nghiệm, 40% tự luận)

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao

+ Phần trắc nghiệm: 6,0 điểm (gồm 24 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 08 câu, vận dụng: 04 câu), mỗi câu 0,25 điểm 

+ Phần tự luận: 4,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 1,0 điểm; Vận dụng: 1,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm)

- Nội dung kiểm tra: 31 tiết.
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Tổng điểm

(%)

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1. Hoá học
	
	5
	1
	2
	1
	2
	1
	
	2
	9
	4,0
(40%)

	2. Vật lý
	
	5
	1
	2
	1
	2
	
	
	2
	9
	3,5
(35%)

	3. Sinh học
	1
	2
	
	4
	
	
	
	
	1
	6
	2,5

(25%)

	Tổng câu
	1
	12
	2
	8
	2
	4
	1
	0
	4
	24
	28

	Tổng điểm
	1,0
	3,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0
	4,0
	6,0
	10,0

	% điểm số
	40%
	30%
	20%
	10%
	40%
	60%
	100%


II. BẢN ĐẶC TẢ
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	1. Hoá học

	
	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
	

	2. Vật lí

	Chương III. Khối lượng riêng và áp suất
Chương IV. Tác dụng làm quay của lực
Chương V. Điện
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ về sự tồn tại lực đẩy Archimedes.
	
	1
	
	Câu 10

	
	
	- Mô tả được hiện tượng bất thường trong tai khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ để chứng minh được áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ về chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khi sử dụng đòn bẩy sẽ làm thay đổi lực tác dụng lên vật.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ về hiện tượng nhiễm điện.
	
	2
	
	Câu 14,15

	
	
	- Nhận biết được kí hiệu nguồn điện.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện.
	
	1
	
	Câu 16

	
	
	- Kể tên được một số nguồn điện trong thực tế.
	
	1
	
	Câu 17

	
	
	- Phát biểu được định nghĩa về dòng điện.
	
	1
	
	Câu 18

	
	Thông hiểu
	- Nêu được đặc điểm của ngẫu lực.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được cách vặn ốc
	
	
	
	

	
	
	Lấy được ví dụ thực tế trong lao động sản xuất trong việc sử dụng đòn bẩy và chỉ ra được nguyên nhân sử dụng đòn bẩy đúng cách sẽ giúp giảm sức người và ngược lại.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.
	
	1
	
	Câu 13

	
	
	- Mô tả cách làm một vật bị nhiễm điện.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát.
	
	
	
	

	
	
	- Chỉ ra được vật nhiễm điện chỉ có thể nhiễm một trong hai loại điện tích.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.
	1
	
	Câu 28
	

	
	
	- Nguồn điện 1 chiều luôn có 2 cực (âm, dương) cố định.
	
	
	
	

	
	
	- Nguồn điện xoay chiều đổi cực liên tục.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng của một chất khi biết khối lượng và thể tích của vật. Hoặc bài toán cho biết hai đại lượng trong công thức và tính đại lượng còn lại.
	
	1
	
	Câu 11

	
	
	- Vận dụng định luật Archimedes để giải thích và làm một số bài tập liên quan
	
	1
	
	Câu 12

	
	
	- Giải thích được tại sao con người chỉ lặn xuống nước ở một độ sâu nhất định.
	1
	
	Câu 27
	

	
	
	- Giải thích được áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng của áp suất không khí để phục vụ trong khoa học kĩ thuật và đời sống.
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được tác dụng làm quay của lực để giải thích một số ứng dụng trong đời sống lao động (cách uốn, nắn một thanh kim loại để chúng thẳng hoặc tạo thành hình dạng khác nhau).
	
	
	
	

	3. Sinh học

	
	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III. ĐỀ KIỂM TRA

* PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5: 
Câu 6: 
Câu 7: 
Câu 8: 
Câu 9: 
Câu 10: Một vật ở trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào?
A. Lực đẩy Archimedes.

B. Lực đẩy Archimedes và lực ma sát.

C. Trọng lực và lực ma sát.

D. Lực đẩy Archimedes và trọng lực.
Câu 11: Một thùng đựng đầy nước cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.
A. 8000 Pa



B. 2000 Pa
C. 6000 Pa



D. 10000 Pa
Câu 12: Treo một vật nhỏ vào lực kế và đặt chúng trong không khí thì thấy lực kế chỉ 12N, khi nhúng chìm hoàn toàn vật vào trong nước thì lực kế chỉ 7N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Thể tích và trọng lượng riêng của vật là
A. V = 5. 10-4 m3; d = 24000 N/m3
B. V = 5. 10-3 m3; d = 2400 N/m3
C. V = 5. 10-5 m3; d = 24000 N/m3
D. V = 5. 10-4 cm3; d = 24000 kg/m3
Câu 13: Chọn câu sai.
A. Với cánh tay đòn không đổi, lực càng lớn thì tác dụng làm quay càng lớn.
B. Cánh tay đòn càng lớn thì tác dụng làm quay càng nhỏ.
C. Moment lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ của vật.

D. Mọi vật quay quanh một trục đều có mức quán tính.
Câu 14: Chọn câu trả lời đúng. Làm thế nào để biết một vật bị nhiễm điện?
A. Đưa vật lại gần các vụn giấy, nếu vật hút các mẩu giấy thì kết luận vật bị nhiễm điện.

B. Đưa vật lại gần các vụn giấy nếu vật đẩy các mẩu giấy thì kết luận vật bị nhiễm điện.
C. Đưa vật đến gần các vật khác đã bị nhiễm điện nếu chúng hút hay đẩy nhau thì kết luận vật nhiễm điện.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 15: Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì
A. cánh quạt cọ xát với không khí, bị nhiễm điện nên hút nhiều bụi.


B. cánh quạt bị ẩm nên hút nhiều bụi.


C. một số chất nhờn trong không khí đọng lại ở cánh quạt và hút nhiều bụi.

D. bụi có chất keo nên bám chặt vào cánh quạt.
Câu 16: Chọn câu đúng.
A. Nguồn điện là dụng cụ dùng để tạo ra nguồn điện.

B. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các dụng cụ điện.

C. Nguồn điện tạo ra hai cực có cùng điện tích âm.


D. Nguồn điện tạo ra hai cực có cùng điện tích dương.

Câu 17: Đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là ac – quy?

A. Đồng hồ treo tường.



B. Quạt trần.


C. Nồi cơm điện.




D. Oto, xe máy.
Câu 18: Chọn câu đúng nhất.
A. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.

B. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các ion âm.

C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mạng điện tích.

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương.

Câu 19:


Câu 20:


Câu 21:

Câu 22:

Câu 23:

Câu 24:
* PHẦN TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 25 (0,5 điểm): 
Câu 26 (1,25 điểm): 
Câu 27 (0,5 điểm): Giải thích được tại sao con người chỉ lặn xuống nước ở một độ sâu nhất định?
Câu 28 (0,75 điểm): Giải thích tại sao khi cọ sát thanh thuỷ tinh vào vải lụa thì thanh thuỷ tinh nhiễm điện tích dương còn vải dạ nhiễm điện tích âm?
Câu 29 (1,0 điểm):

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM
* PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	B

	Câu 
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	D
	C
	
	
	
	
	
	


* Phần Tự luận (4,0 điểm)                       

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 25
(1,0 điểm)
	
	

	Câu 26

(1,0 điểm)
	
	

	Câu 27
(0,5 điểm)
	- Áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ sâu: độ sâu càng lớn thì áp suất chất lỏng càng lớn
- Khi con người lặn càng sâu thì áp suất chất lỏng gây ra cho cơ thể càng lớn, đến một độ sâu nhất định sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể người.
	0,25
0,25

	Câu 28
(0,75 điểm)
	- Liên kết ion (liên kết điện tích) là một liên kết hoá học có bản chất là lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu.
- Việc cọ xát thanh thuỷ tinh vào mảnh lụa làm cho một số electron từ các nguyên tử thuỷ tinh dịch chuyển sang nguyên tử lụa, vì vậy nguyên tử thuỷ tinh trở thành ion dương. Thanh thuỷ tinh nhiễm điện dương do ma sát. Ngược lại, lúc đó các nguyên tử lụa nhận thêm electron trở thành ion âm, mảnh lụa nhiễm điện âm do ma sát.
	0,25

0,5


	Câu 29
(1,0 điểm)
	
	


* Tiến hành kiểm tra:

- GV phát đề và nhắc nhở HS nghiêm túc làm bài
* Thu bài, hướng dẫn về nhà: 
- GV thu bài, nhận xét thái độ của HS trong giờ kiểm tra

- Nhắc nhớ HS chuẩn bị bài mới.

